
Phụ lục XLI-C

MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA TỈNH ĐOÀN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng
	ĐVT
	Số lượng
dự kiến ban hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	Căn cứ pháp lý đề xuất
	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản

	1
	Hệ thống âm thanh
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Micro chủ toạ cần dài 
- Đơn vị kích thước không có micrô (H x W x D): 71 x 220 x 140 mm (2,8 x 8,7 x 5,5 inch)
- Chiều cao với microphone ở vị trí nằm ngang: 134 mm (5,3 in)
- Chiều dài của micrô từ bề mặt lắp: Thấp nhất 313 mm (12,3 in), khi kéo dài 488 mm (19,2 in)
- Trọng lượng: ~1 kg (2,2 lb)
- Vị trí lắp đặt: Bàn (có thể di chuyển, sủ dụng thêm hộp đựng)
- Chất liệu: Polymer
- Chất liệu sơn: Sơn kim loại
	Cái
	1
	Theo khoản 2 Văn bản số 15649/UBND-KTNS ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh 
	Thực hiện các hoạt động qua hình thức trực tuyến, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ tốt công tác chuyên môn và thực hiện tổ chức các hoạt động phong trào thanh thiếu nhi 

	1.2
	Micro đại biểu cần dài CCS-DL
- Trọng lượng: ~1 kg (2,2 lb)
- Vị trí lắp đặt: Bàn (có thể di chuyển, sủ dụng thêm hộp đựng)
- Chất liệu: Polymer
- Chất liệu sơn: Sơn kim loại
	Cái
	45
	
	


Bộ điều khiển trung tâm có chức năng chống hú


- Điện áp nguồn điện 100 đến 240 VAC ± 10 %


- Điện áp nguồn DC cho các thiết bị đóng góp 24 V ± 1 V (dòng điện hạn chế)


- Mức ngưỡng giới hạn đến thiết bị 10 dB trên mức danh nghĩa của loa/tai nghe


Giảm khuếch đại do số micrô mở (NOM) ÷ NOM ± 1 dB



- Gắn lắp đặt trên bàn (di động hoặc cố định) gắn phẳng vào tủ mạng 19 inch

	- Trọng lượng 1,5 kg (3,3 lb)
	Bộ
	1
	Theo khoản 2 Văn bản số 15649/UBND-KTNS ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh 
	Thực hiện các hoạt động qua hình thức trực tuyến, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ tốt công tác chuyên môn và thực hiện tổ chức các hoạt động phong trào thanh thiếu nhi 
	


- Trở kháng: 2~8Ω


- Tần số thu sóng tối đa: 20kHz






- Dimensions (H x W x D) : 100 x 430 x 270 mm

	- Voltage: 24 VDC, +10% / -15% - 7A
	Cái
	1
	Theo khoản 2 Văn bản số 15649/UBND-KTNS ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh 
	Thực hiện các hoạt động qua hình thức trực tuyến, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ tốt công tác chuyên môn và thực hiện tổ chức các hoạt động phong trào thanh thiếu nhi 
	

	1.5
	Loa hộp 30W Boch màu trắng 
(LB2-UC30-L1)
	Cái
	6
	
	

	1.6
	Dây cáp nối dài chuyên dụng
	Sợi
	10
	
	

	1.7
	Dây cáp nối dài chuyên dụng
	Sợi
	10
	
	

	1.8
	Dây cáp 2 x 0,75
	Mét
	200
	
	

	2
	Hệ thống màn hình Led
	 
	 
	 
	 



- Cấu hình điểm ảnh: SMD1515 (3 in 1)

- Kích thước module: 160*320 mm


- Độ phân giải module: 80*160 = 12800 Dots


- IC khiển: MBI5153


- Chip LED:Nationstar


* Thông số bộ nguồn


- Nguồn CZCL/G-energy/Meanwell 5V-60A


Có quạt/không quạt"


* Thông số hệ thống điều khiển


-Card truyền tín hiệu: Linsn TS802

HDMI/DVI,VGA,VIDEO,Camera,DVD


* Thông số màn hình



	- Độ phân giải: 1520* W 3360 Pixels
	M2
	1
	Theo khoản 2 Văn bản số 15649/UBND-KTNS ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung nguồn kinh phí đợt 2 năm 2021 của Tỉnh đoàn
	Thực hiện các hoạt động qua hình thức trực tuyến, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ tốt công tác chuyên môn và thực hiện tổ chức các hoạt động phong trào thanh thiếu nhi 
	


Đầu ra DVI/VGA: Số lượng 02 DVI, 01 VGA, kết nối: DVI-I, tín hiệu chuẩn: DVI 1.0, HDMI 1.3 Backward compatible, độ phân giải: VESA, PC to 1920*1200, HD to 1080p 



	- Đầu vào USB (tùy chọn): Số lượng: 02, kết nối: USB TYPE-A,  tín hiệu chuẩn: USB 2.0, USB 3.0, hỗ trợ định dạng giải mã: H.265 Main Profile@L5.0 High - tie.; H.264 BP/MP/HP@LEVEL 5.0
	Bộ
	1
	Theo khoản 2 Văn bản số 15649/UBND-KTNS ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung nguồn kinh phí đợt 2 năm 2021 của Tỉnh đoàn
	Thực hiện các hoạt động qua hình thức trực tuyến, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ tốt công tác chuyên môn và thực hiện tổ chức các hoạt động phong trào thanh thiếu nhi 
	


Laptop điều khiển hệ thống màn hình Led

-  i3-1115G4 8GB RAM 256GB SSD Intel Graphics 14''FHD

- CPU: i3-1115G4 - (3.0Ghz up to 4.1Ghz-6Mb)

- RAM: 8 GBDDR4


- Ổ cứng: 256 GB SSD NVMe PCIe


- Màn hình: 14"Full HD (1920 x 1080)


- Card màn hình:mCard tích hợpIntel UHD


- Cổng kết nối:

 2 x SuperSpeed USB AUSB Type-C (Power Delivery and DisplayPort)HDMI

	- Hệ điều hành: Windows 10 Home SL
	Cái
	1
	Theo khoản 2 Văn bản số 15649/UBND-KTNS ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung nguồn kinh phí đợt 2 năm 2021 của Tỉnh đoàn
	Thực hiện các hoạt động qua hình thức trực tuyến, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ tốt công tác chuyên môn và thực hiện tổ chức các hoạt động phong trào thanh thiếu nhi 
	

	2.4
	Hệ khung sắt cố định, cắt dập theo tiêu chuẩn Nhật bản, độ chính xác cao, viền nhôm định hình (trang trí lại khung sân khấu hội trường)
	Hệ
	1
	
	


